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 Tình hình bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam

 Đặc điểm virus SARS-CoV-2

 Các quy trình chẩn đoán SARS-CoV-2

Nội Dung



Lịch sử phát triển

nCoV
12/12/2019



Ngày 30/01/2020, TCYTTG đã chính thức tuyên bố dịch VĐHHC COVID-19

(2019-nCoV) xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc là

“TÌNH TRẠNG Y TẾ KHẨN CẤP TOÀN CẦU”

TCYTTG ban bố tình trạng khẩn cấp về sức
khỏe cộng đồng toàn cầu đối với sự lây lan
của virus corona bên ngoài Trung Quốc, mô tả
đây là 'sự bùng phát chưa từng có tiền lệ'.

SARS-CoV-2 (COVID-19)  
31/01/2020

Lịch sử phát triển (tiếp.)



TCYTTG tuyên bố “ĐẠI DỊCH COVID-19”

SARS-CoV-2 
(COVID-19)  
11/03/2020

Lịch sử phát triển (tiếp.)



TÌNH HÌNH BỆNH COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI VÀ 
TẠI VIỆT NAM



Tình Hình Bệnh Covid-19 Trên Thế Giới



Tình Hình Bệnh Covid-19 Trên Thế Giới



Tình Hình Dịch Covid-19 Tại Việt Nam (từ 27/4/2021)

Tháng 11/2021Tháng 9/2021



VIRUS CORONA



• Virus Corona thuộc họ Coronaviridae, với 2 phân họ
Coronavirinae và Torovirinae

• Phân họ Coronavirinae có 3 chi:

+ Chi Alpha Coronavirus: HcoV-229E và HcoV-NL63

+ Chi Beta Coronavirus: HcoV-HKU1, HcoV-OC43, và
SARS-CoV, MERS –CoV, SARS-CoV-2

+ Chi Gamma Coronavirus: gây bệnh cho chim và động
vật (gà tây, ngựa), phần lớn các bệnh đều nhẹ, có liên
quan đến bệnh thần kinh, gan, tiêu hoá và hô hấp.

Virus Corona



• Cấu trúc genome của virus bao gồm 5 gen trong đó

có một gen mã hoá cho các Polymeraza (Pol) và 4

gen mã hoá cho 4 protein cấu trúc:

+ Gen gai (spike - S),

+ Gen vỏ (envelop - E),

+ Gen màng (membrane - M) và

+ Nucleocapsid (N).

Các gen được xắp xếp theo thứ tự: 5’ - Pol - S – E - M

– N – 3’.

Protein S và N được xem là đóng vai trò quan trọng

trong đáp ứng miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào

Virus Corona

Virus có hình cầu, đường kính trung bình từ 70-120 nm.

Vật liệu di truyền của virus là một sợi ARN đơn dương

có chiều dài khoảng 26-32kb, với virus SARS-CoV là 28

kb.



https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231/htm

Nguồn Bệnh

https://www.mdpi.com/2076-0817/9/3/231/htm


Lây qua đường tiếp xúc (2)

Lây qua đường giọt bắn (1)

Lây qua đường không khí (3) 

Bệnh cúm mùa: R0= 1,3
COVID-19 (biến chủng Alpha): R0= 2,2 (New England Journal of Meddicine, Jan 29, 2020)
COVID-19 (biến chủng Delta): R0= 5,08 (Oxford Journal of Travel Medicine, Aug, 2021)

 Tiếp xúc dịch tiết từ đường hô hấp có chứa virus bắn ra và bám dính

vào môi trường bề mặt, qua dụng cụ chăm sóc đường hô hấp.

 Khi bệnh nhân ho, hắt hơi bắn dịch tiết có chứa virus trong khoảng

cách dưới 1m, người tiếp xúc gần có nguy cơ nuốt phải những giọt bắn

này.

Đường Lây Truyền

Presenter
Presentation Notes





https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-incubation-
period/

Thời Gian Ủ Bệnh

Virus Thời gian ủ bệnh

SARS-CoV-2 2-14 ngày, TB 4-5 ngày

SARS-CoV-1 2-7 ngày

MERS-CoV 2-14 ngày, TB 5 ngày

Cúm gia cầm 1-4 ngày

Cúm mùa 1-4 ngày

Theo dõi trên 44.000 người bệnh tại Trung Quốc cho thấy: 81% có 
triệu chứng rất nhẹ, 14% có biểu hiện nặng và 5% có biểu hiện rất 
nặng (tập trung ở các bệnh nhân có các bệnh nền)
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-
guidance-management-patients.html#clinical-presentation )

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#clinical-presentation
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V clade
G  other GH GR

Nhập cảnh
từ Trung

Quốc

Nhập cảnh
từ Nga

Nhập cảnh từ
Pháp

Nhập cảnh từ
Anh và 1 số

nước châu Âu

Nhập cảnh từ
Anh 







• Văc xin COVID-19 được cấp phép tại
Việt Nam

• Astra Zeneca
• BioNTech - Pfizer
• Moderna
• Sputnik V
• Sinopharm
• Johnson& Johnson
• Hayat-Vax
• Abdala
• Vaccine Việt Nam sản xuất: Nanocovax, 

Covivac: đang trong quá trình thử nghiệm

• Thuốc điều trị
• Thuốc kháng virus: Remdesivir, 

Ivermectin, Nitazoxanide
• Các thuốc hỗ trợ nâng cao thể trạng: 

Vitamin
• Các thuốc phối hợp chống bội nhiễm

và biến chứng: Steroid, kháng sinh

Điều trị và dự phòng



XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS-CoV-2



XÉT NGHIỆM 
SARS-CoV-2

Robin Patel et al, mbio.asm.org (2020)

Các Phương Pháp Xét Nghiệm



Việt Nam - Các phương pháp xét nghiệm hiện tại

25

Nuôi Cấy Vi Rút Giải trình tự Gene

Xét nghiệm huyết
thanh học

Kỹ thuật
Real time RT-PCR

Quốc
Gia

Khu Vực

Tỉnh

Huyện

• Chưa phù hợp cho mục đích chẩn
đoán

• Phát hiện kháng thể kháng SARS-
CoV-2 trong máu người đã từng 
nhiễm SARS-CoV-2

• NGS tại phòng xét nghiệm
chuyên sâu

• Khẳng định và mô tả đặc tính

• Phòng xét nghiệm chuyên sâu đạt
An toàn sinh học cấp 3 

• Phát triển và kiểm soát
• Nghiên cứu

• Tuyến Trung ương, khu vực,  tỉnh
(bệnh viện, CDC tỉnh)

• Sàng lọc ban đầu
• Khẳng định: SARS-CoV-2 



XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN VẬT LIỆU DI TRUYỀN 
(REALTIME RT-PCR)



STT Nước Viện Gene đích chẩn đoán
1 Đức (Berlin)

(17/01/2020)
Charite RdRP, E, N

2 Hồng Kong
(23/01/2020)

Đại học Hồng Kong ORF1b-nsp14, N

3 Trung Quốc
(24/01/2020)

China CDC ORF1ab, N

4 Nhật Bản
(24/01/2020)

Viện Quốc gia Các bệnh truyền nhiễm
(NIID)

N

5 Thái Lan
(28/01/2020)

Viện Quốc gia sức khoẻ (NIH) N

6 Hoa Kỳ
(28/01/2020)

US CDC N1, N2

Các Quy Trình Chẩn Đoán SARS-CoV-2 trên thế giới





Vị trí mồi chẩn đoán

Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-PCR – Charité, Berlin 
Germany (17 January 2020)

Mồi E : Sàng lọc
Mồi RdRp : Khẳng định
Mồi N          : Thực hiện bổ trợ khi cần

Quy Trình Charité – Berlin 17/01/2020

TỔ CHỨC YTTG 
KHUYẾN CÁO 

SỬ DỤNG

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2


Đánh giá mức độ ổn định của các bộ mồi chẩn đoán:
- Bộ mồi Charite (gen E và RdRp) có mức độ ổn định cao
- Bộ mồi sử dụng gen N có mức độ thay đổi cao hơn nhóm

còn lại



XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ IgM/IgG



Biểu đồ kháng thể kháng SARS-CoV-2





XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU VỀ SARS-CoV-2



Hình ảnh tế bào Vero – E6 
chưa gây nhiễm

Hình ảnh SARS-CoV-2 nhân lên trong 
tế bào Vero – E6 sau 72h

PHÂN LẬP VIRUS TRÊN TẾ BÀO





GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN SARS-CoV-2



Lắp gép trình tự hệ gen của một chủng SARS-CoV-2 bằng phần mềm CLC – Qiagen

Lắp ghép trình tự hệ gen

Kết quả tạo cluster trên flowcell hệ thống ISEQ 100



Phân nhóm theo Nextstrain
các đột biến đặc trưng

S 614G

N 203K, 204R;   
ORF14 50N

ORF3a 57H; 
ORF1a 265I

ORF1a 1246I; 
ORF1a 3278S

N 220V
ORF10 30L
ORF14 67F 
S 222V

ORF1a 300F 
S 477N

ORF1b 1653D, 
ORF3a 172V, 
N 67S,  199L

S 80A, 215G, 484K, 501Y, 701V

S 501Y, 570D, 681H,
ORF8 27*



Mẫu thu thập
tại Đà Nẵng

Protein 
ORF1ab: 
L4169F

Mẫu từ cộng đồng
Protein ORF1ab: 

L4169F

Mẫu từ Sơn Trà
Protein ORF1ab: 
L4169F, K2775E

Các vùng khác
Protein ORF1ab: 

L4169F
Mẫu từ bệnh viện
Protein ORF1ab: 

L4169F
Đột biến nucleotide

C18687T

Clade GR/20B/B.1.1
Protein S: D614G 
Protein N: G204R

Protein ORF1ab: P314L

CÁC ĐỘT BIẾN NUCLEOTIDE, 
AXIT AMIN CỦA SARS-CoV-2 
TRONG BỆNH PHẨM NGUỒN 

GỐC TỪ ĐÀ NẴNG





XÁC ĐỊNH KHÁNG THỂ TRUNG HOÀ 
KHÁNG SARS-CoV-2

Sử dụng 
bộ kit thương mại

Thực hiện xét nghiệm 
Trung hoà giảm đám hoại tử

tại
PTN an toàn sinh học cấp 3



PTN CHUẨN THỨC XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 
(COVID-19)



XIN TRÂN 
TRỌNG CẢM 

ƠN!
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